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	DỰ THẢO


                          TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

________________________________________________________

Thực hiện quy định tại  Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP; Điều 3, Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Theo quy định tại  Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP; Điều 3, Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Hàng năm UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Do đó, UBND tỉnh cần phải ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. Quá trình soạn thảo, góp ý, hoàn chỉnh dự thảo:

Thực hiện quy định tại  Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP; Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6255/UBND-XDNĐ ngày 27/6/2019, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã có Công văn số 3031/STC-QLG&CS ngày 15/8/2019 và Công văn số 3242/STC-QLG&CS ngày 19/9/2019 đề nghị các sở ngành rà soát, báo cáo, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Trên cơ sở  ý kiến đề xuất của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngày 24/10/2019 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị thống nhất đề xuất Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại cuộc họp, các sở ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố nhận thấy:
Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4741/STNMT-GĐBTTĐC ngày 21/10/2019 đề xuất xây dựng dự thảo phương án giá đất năm 2020 tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau: 

	Stt
	Địa bàn/ Loại đất
	Bảng giá đất năm 2015-2019 (QĐ số 30/2014/QĐ-UBND và QĐ 25/2018/QĐ-UBND)
	Bảng giá đất dự kiến năm 2020-2024
	Năm 2020-2024 tăng so với năm 2015-2019

	1
	Đất ở
	
	
	

	-
	Thành phố Nha Trang
	
	Tăng 50% so với giá đất năm 2015-2019
	 1,5 lần

	-
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh
	
	Tăng 30% so với giá đất năm 2015-2019
	 1,3 lần

	2
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	
	
	

	-
	Thành phố Nha Trang
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 60% giá đất ở cùng vị trí
	3,0 lần

	-
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 60% giá đất ở cùng vị trí
	 2,6 lần

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	
	
	

	-
	Thành phố Nha Trang
	Bằng 40% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 80% giá đất ở cùng vị trí
	 3,0 lần

	-
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 80% giá đất ở cùng vị trí
	3,5 lần

	4
	Đất nông nghiệp
	
	Tăng 50% so với giá đất năm 2015-2019
	1,5 lần


Đến nay, việc tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường để xây dựng bảng giá đất năm 2020-2024 Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện xong và chưa cung cấp hồ sơ để làm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020. 
Theo Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, thì phải điều chỉnh bảng giá đất. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với giá đất chuyển nhượng trên thị trường, nên Sở Tài chính đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất ở một số địa phương trên 1,2 lần. Cụ thể:

- Đất nông nghiệp:

+ Tại đô thị: Hệ số điều chỉnh từ 1,3 lần đến 2,0 lần;

+ Tại các xã: Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2 lần đến 1,6 lần;

- Đất ở, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

 + Tại đô thị : Hệ số điều chỉnh từ 1,2 lần đến 4,0 lần;

+ Tại các xã: Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,1 lần đến 2,0 lần;

Từ nội dung trên, Sở Tài chính đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cơ bản giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND và cân đối theo mặt bằng giá giữa các địa phương, quy định chi tiết một số tuyến đường, khu vực, vị trí, điều chỉnh tăng, giảm hệ số ở một số địa phương, như sau: 
1. Đối với thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh
Các địa phương này điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư phát triển ổn định, nên các sở ngành, địa phương thống nhất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối với huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn: 

Hiện nay, các tuyến đường hiện hữu đã được nâng cấp, đầu tư xây dựng các tuyến đường mới, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư phát triển. Các dự án đầu tư được hình thành trên địa bàn, nên điều kiện kinh tế xã hội các địa phương phát triển.

Sau khi xem xét, cân đối mức độ chênh lệch mặt bằng giá thực tế và giá quy định tại Bảng giá giữa các địa phương, các sở ngành, địa phương thống nhất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất như sau:

a) Huyện Cam Lâm
	STT
	Loại đất - Địa bàn áp dụng
	Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 21/12/2018
	Sở Tài chính dự kiến hệ số điều chỉnh giá đất 
năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp thuộc thị trấn Cam Đức
	K = 1,5 lần
	K = 1,6 lần

	2
	Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã  
	 
	 

	 
	- Các xã đồng bằng 
	 
	 

	 
	+ Xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Suối Tân
	K = 1,4 lần
	K = 1,5 lần

	 
	+ Các xã đồng bằng còn lại
	K = 1,4 lần
	K = 1,4 lần


b) Huyện Diên Khánh 

	STT
	Loại đất - Địa bàn áp dụng
	Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 21/12/2018
	Sở Tài chính dự kiến hệ số điều chỉnh giá đất 
năm 2020

	1 
	Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Diên Khánh
	
	 

	 
	+ Vị trí 1 các đường loại 1
	K = 1,7 lần
	K = 1,7 lần

	 
	+ Vị trí 2,3 các đường loại 1 và các đường loại 2,3
	K = 1,7 lần
	K = 1,6 lần

	2
	Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ tại nông thôn (bao gồm đất thuộc khu dân cư, khu đô thị nằm trên địa bàn xã, đất ven trục giao thông chính)
	 
	 

	 
	- Các xã đồng bằng
	
	

	 
	+ Xã Diên An, Diên Toàn 
	K = 1,4 lần
	K = 1,4 lần

	 
	+ Xã Diên Thạnh
	
	

	 
	. Khu vực 1
	K = 1,3 lần
	K = 1,4 lần

	 
	. Khu vực 2
	K = 1,3 lần
	K = 1,3 lần

	 
	+ Các xã còn lại
	K = 1,3 lần
	K = 1,3 lần

	3
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ trong Cụm công nghiệp Diên Phú
	K = 1,0 lần
	K = 1,1 lần


c) Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn

	STT
	Loại đất - Địa bàn áp dụng
	Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 21/12/2018
	Sở Tài chính dự kiến hệ số điều chỉnh giá đất 
năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp thuộc địa bàn Thị trấn Khánh Vĩnh, thị trấn Tô Hạp
	K = 1,2 lần
	K = 1,3 lần

	2 
	Đất nông nghiệp thuộc các thôn, xã miền núi
	K = 1,1 lần
	K = 1,2 lần

	3
	Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Khánh Vĩnh, thị trấn Tô Hạp
	K = 1,2 lần
	K = 1,3 lần

	4
	Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ tại nông thôn (bao gồm đất thuộc khu dân cư, khu đô thị nằm trên địa bàn xã, đất ven trục giao thông chính)
	K = 1,0 lần
	K = 1,1 lần


Những nội dung khác giữ nguyên quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

III. Kết cấu và nội dung chính của dự thảo:
Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có kết cấu và nội dung chính như sau:
- Dự thảo Quyết định có 5 điều:

Điều 1. Quy định phạm vi điều chỉnh;

Điều 2. Quy định đối tượng áp dụng;

Điều 3. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) cho từng loại đất, địa bàn, khu vực.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC và Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh xem xét xin ý kiến Thường trực HĐNĐ tỉnh trước khi ban hành. 
(Đính kèm Dự thảo Tờ trình xin ý kiến của Thường trực HĐNĐ tỉnh và 
Dự thảo Quyết định)

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định./.

	Nơi nhận:




-UBND tỉnh;


-Lưu: VT, QLG&CS (Oanh).
	GIÁM  ĐỐC




	Loại đất
	Giá đất năm 2019 tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014
	Đề xuất xây dựng bảng giá đất năm 2020 -2024
	Năm 2020 tăng so với năm 2019 

	
	Thành phố Nha Trang
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh
	Thành phố Nha Trang
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh
	Thành phố Nha Trang
	Các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh

	Đất ở
	
	
	Tăng 50% so với năm 2019
	Tăng 30% so với năm 2019
	1,5 lần
	1,3 lần

	Đất thương mại dịch vụ
	Bằng 40% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 80% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 80% giá đất ở cùng vị trí
	3,0 lần
	3,5 lần

	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 30% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 60% giá đất ở cùng vị trí
	Bằng 60% giá đất ở cùng vị trí
	3,0 lần
	2,6 lần

	Đất nông nghiệp
	
	
	Tăng 50% so với năm 2019
	Tăng 50% so với năm 2019
	1,5 lần
	1,5 lần


	 
	+ Các xã: Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng, Liên Sang, Cầu Bà và Khánh Thành
	K = 1,1 lần
	K = 1,1 lần

	 
	+ Các xã: Khánh Phú, Khánh Hiệp, Khánh Đông và Khánh Trung
	K = 1,1 lần
	K = 1,2 lần

	 
	+ Các xã: Sông Cầu, Khánh Nam, Khánh Bình
	K = 1,1 lần
	K = 1,2lần


Trên cơ sở ý kiến của các Sở ngành, địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp các ý kiến đề xuất (Đính kèm bảng tổng hợp ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020).

* Tổng hợp kết quả trúng đấu giá năm 2019 trên địa bàn tỉnh:
	STT
	Đơn vị, địa phương
	số lô
	Hệ số giá đất trúng đấu giá so với 
giá đất bảng giá

	
	
	 
	Thấp nhất
	Cao nhất
	Bình quân

	I
	Huyện Cam Lâm
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Cam Hải Tây
	26
	1,6
	5,0
	3,3

	2
	Xã Cam Hòa 
	1
	Chỉ có 1 lô trúng đấu giá hệ số 2,9
	 
	 

	3
	Xã Cam An Bắc
	18
	2,4
	6,1
	3,5

	II
	Thị xã Ninh Hòa
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Ninh An
	65
	2,2
	6,9
	4,9

	2
	Xã Ninh Trung
	9
	7,2
	18,0
	12,0

	3
	Xã Ninh Thọ
	28
	3,9
	30,4
	10,6

	4
	Xã Ninh Thượng
	36
	3,8
	13,0
	7,5

	III
	Huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Thị trấn Khánh Vĩnh
	27
	5,1
	5,6
	5,1

	V
	Thành phố Cam Ranh
	 
	Không có

	VI
	Thành phố Nha Trang
	 
	Không có

	VII
	Huyện Khánh Sơn
	 
	Không có

	VIII
	Huyện Vạn Ninh
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Vạn Lương
	2
	21,0
	37,2
	29,1

	2
	Xã Vạn Khánh
	19
	4,0
	10,0
	6,1

	3
	Xã Vạn Phú
	19
	17,3
	27,7
	20,0

	4
	Xã Vạn Thọ
	6
	9,0
	9,4
	9,2

	5
	Xã Vạn Thắng
	8
	29,6
	45,1
	36,6


Căn cứ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên, Sở Tài chính nhận thấy kết quả này chưa phổ biến trên địa bàn các huyện nên không thể điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo hệ số thị trường.
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